	TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG

         Tổ: Sinh – Công nghệ


	ĐỀ THI HỌC KỲ II (2013 – 2014)

MÔN: CÔNG NGHỆ 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: Mục đích – Ý nghĩa công tác bảo quản nông lâm thủy sản? Vai trò của nông lâm thủy sản? 
(3 điểm)
Câu 2: Phương pháp – Quy trình bảo quản Thóc? 
(3 điểm)
Câu 3: Chị A chăn nuôi 1 năm thu được 0,8 tấn vật nuôi, tỉ lệ 4 gà : 3 lợn : 1 vịt. Giá bán: 100.000đ /kg Gà, 60.000đ/kg Lợn, 70.000đ/kg Vịt, chị để 2% lại dùng. Tính tổng tiền thu được/ 1 năm? 
(4 điểm)
----------Hết----------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN CÔNG NGHỆ 10 (2013- 2014)

Câu 1: 

· Mục đích – Ý nghĩa công tác bảo quản nông lâm thủy sản.
· Duy trì đặc tính ban đầu của nông lâm thủy sản.

· Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng.

· Vai trò của nông lâm thủy sản:

· Cung cấp lương thực thực phẩm.

· Cung cấp nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp chế biến.

Câu 2: 

· Phương pháp bảo quản thóc:

· Đổ rời.
· Đóng bao.

· Truyền thống.

· Kho sỉ lẻ.

· Quy trình bảo quản thóc:

· Thu hoạch -> tuốt, tẻ hạt -> làm sạch và phân loại -> làm khô -> làm nguội -> phân loại theo chất lượng -> bảo quản -> sử dụng.

Câu 3:

0,8 tấn = 800 kg. 
Số kg vật nuôi bán là: 
[image: image1.wmf]800.98

784 (kg)

100

=

.

Số kg gà bán là: 784. 
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= 392 (kg).
Số kg lợn bán là: 784. 
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= 294 (kg).

Số kg vịt bán là: 784. 
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= 98 (kg).

Tổng số tiền bán được/1 năm là: 392 . 100000 + 294 . 60000 + 98. 70000 = 63700000đ.
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